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NHÂN DANH 

  Ớ   Ộ G   A     Ộ    Ủ  G ĨA   Ệ   A  
 

  A                   C 19-THÀNH PH  H  CHÍ MINH 
 

-                                            

          -                  :  à Vũ Thị Chang. 

                     :  

Ông Nguyễ  Vă  Độ; 

Ông Hoàng Qu c Hươ g. 

-   ư ký    ê   o : Ô g Trươ g Thà h Lo g - Thư ký Tòa     hâ  dâ  khu 

vực 19-Thành ph  Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 19-Thành phố H  Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Ngọc Tuyết - Kiểm sát viên. 

 gà     th  g    ă        t i trụ s  Toà     hâ  dâ   hu vực 19-Thành ph  

Hồ  h   i h   t    sơ th   c  g khai vụ    thụ  ý s           TL T-DS ngày 27 

th  g 1   ă       về việc “tra h chấp hợp đồng tín dụ g”  theo Qu ết đị h đưa vụ án 

ra xét x  s          QĐ   T-    gà     th  g    ă        gi a c c đươ g sự: 

- Nguy   đơ :  gâ  hà g Thươ g   i Cổ phần S; địa chỉ:      phường X, 

Thành ph  Hồ Chí Minh. 

 gười đ i diện hợp pháp của  gu    đơ :  à Ngô Thị  hư H  si h  ă  198 ; 

địa chỉ: Khu ph  B, xã B, Thành ph  Hồ Chí Minh, là  gười đ i diện theo ủy quyền 

theo Vă  b n ủy quyền s  08/2025/GUQ-PG     gà   1 1      .  ó đơ   i    t    

mặt. 

- Bị đơ : Ông Trươ g  gọc P  si h  ă  198 ; địa chỉ: Ấp B, xã A, Thành ph  

Hồ Chí Minh.  ó đơ   i    t    mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

-   eo đơ  k ởi kiện, lời khai trong quá trình tố tụ g,  gườ  đại diện hợp pháp 

 guy   đơ   rì   bày:  

Ngày 06/8/2024, ông Trươ g  gọc P có ký với  gâ  hà g Thươ g   i Cổ 

phần S (sau đâ  gọi tắt là Ngân hàng) giấ  Đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và s  

dụng thẻ cá nhân, s  hợp đồng 3405329, s  thẻ 436438-4291 (bao gồ  Đề nghị kiêm 

hợp đồng phát hành và s  dụng Thẻ cá nhân và b   Điều kho   và Điều kiện phát 

hành và s  dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng-các tài liệu  à  được gọi chung là Hợp 

đồng). 



 

 2 

 ă  cứ thu nhập của ông Trươ g  gọc P   gâ  hà g đã đồng ý cấp thẻ tín 

dụng với h n mức tín dụ g  à 1  .   .    đồng, mục đ ch ti u dù g c   hâ .  

Ông Trươ g  gọc P đã s  dụng thẻ  ph t si h  ghĩa vụ tr  nợ và dư  ợ hiện 

t i đế   gà             à 1  .1  .9   đồ g. Tro g đó   ợ g c  à 11 .8  .    đồng, 

lãi quá h     .  8.    đồng, chi tiết  ãi được thể hiện t i Sao kê chi tiết thẻ tín dụng 

của khách hàng Trươ g  gọc P ngày 24/3/2026: Từ  gà     9      đến ngày 

04/7/2025 (90 ngày): Áp dụng lãi suất trong h    9 8%  ă ; từ  gà            đến 

ngày 24/3/2026 (262 ngày), áp dụng lãi suất quá h n 0,1241%/ngày (150% lãi suất 

trong h n).  

Nay, Ngân hàng yêu cầu ông Trươ g  gọc P ph i tr  cho Ngân hàng s  tiền 

1  .1  .9   đồng (tiền lãi t   t  h đến ngày 24/3/2026) và tiền lãi phát sinh từ ngày 

          cho đến khi tr  nợ vay theo lãi suất qu  định t i Hợp đồng.  

- Theo bản tự khai ngày 16/12/2025 và ý kiến ghi trong biên bản tố g đạt quyết 

đị   đư  vụ án ra xét xử, bị đơ  ô g  rươ g Ng c P trình bày:  

Ông có ký hợp đồng thẻ tín dụng với Ngân hà g Thươ g   i Cổ phần S với h n 

mức tài kho   1  .   .    đồ g. Ô g  à  gười ký hợp đồng thẻ tín dụng với ngân 

hàng, ngân hàng có giao thẻ cho   g    g đã k ch ho t thẻ  hư g sau đó e  g i   g đã 

lấy thẻ của   g để s  dụng, ông sẽ nói chuyện với em gái ông và yêu cầu em gái ông 

thanh toán tiền v n, lãi cho Ngân hàng. Hiện t i, ông P chưa có điều kiệ  để tr  nợ cho 

Ngân hàng, khi nào ông có tiền ông sẽ tr  nợ cho Ngân hàng, kính mong Tòa án xem 

xét cho ông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 19-Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa có ý kiến: 

+ Việc tuân theo pháp luật của nh  g  gười tiến hành t  tụng và của đươ g sự 

từ khi thụ lý vụ    cũ g  hư t i phi   tòa  à đú g qu  định của pháp luật. 

+ Về nội dung vụ án: Ông Trươ g  gọc P đã ký Đề nghị kiêm hợp đồng phát 

hành và s  dụng thẻ cá nhân, s  hợp đồng 3405329, s  thẻ 436438-4291 (bao gồ  Đề 

nghị kiêm hợp đồng phát hành và s  dụng Thẻ cá nhân và b   Điều kho   và Điều 

kiện phát hành và s  dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng-các tài liệu  à  được gọi chung 

là Hợp đồng) hoàn toàn tự nguyện, minh b ch và có c  ch  ký của hai bên, thì đâ   à 

tình tiết không cần ph i chứng minh. Ông P s  dụng thẻ  ph t si h  ghĩa vụ tr  nợ 

 hư g vi ph    ghĩa vụ. Tổng s  tiền nợ t   t  h đến ngày 24/3/2026 là 152.135.930 

đồ g. Tro g đó  g c  à 11 .8  .    đồng, lãi quá h     .  8.    đồng. Chi tiết lãi, 

că  cứ theo Sao kê chi tiết thẻ tín dụng của khách hàng Trươ g  gọc P ngày 

24/3/2026. Ngoài ra, ông P còn ph i thanh toán lãi tính từ  gà            cho đến khi 

hoà  thà h  ghĩa vụ tr  nợ.  ă  cứ Điều 92 Bộ luật T  tụng dân sự  ă    1   kho n 1 

Điều 299, kho     Điều      Điều   9  Điều 463 và kho   1 Điều      Điều 468 Bộ 

luật Dân sự   đề nghị HĐ   chấp nhận yêu cầu kh i kiện của  gu    đơ . 

NHẬ  ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ    đã được xem xét 

t i phiên tòa, sau khi kiểm sát viên phát biểu về việc chấp hành pháp luật t  tụng dân 

sự của  gười tiến hành t  tụng và của đươ g sự, về nội dung vụ án, kết qu  tranh tụng 

t i phiên tòa, Hội đồng xét x  nhậ  định: 
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 1  Về qua  hệ pháp luật và th   qu ề  gi i quyết:  gu    đơ   ộp đơ  kh i 

kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng, bị đơ  có địa chỉ thường trú t i xã A, Thành ph  

Hồ Chí Minh.  o đó  Tòa     hâ  dâ  khu vực 19-Thành ph  Hồ Chí Minh thụ lý, 

gi i quyết  à đú g qu  định t i kho     Điều     điểm a kho   1 Điều     điểm a 

kho   1 Điều 39 của Bộ luật T  tụng dân sự. 

[2] Về sự vắng mặt của đươ g sự:  gười đ i diện hợp pháp của  gu    đơ  và 

bị đơ  có đơ  đề nghị xét x  vắng mặt. Vì vậy, Hội đồng xét x  tiến hành xét x  vắng 

mặt c c đươ g sự theo qu  đị h Điều      Điều   8  Điều 238 của Bộ luật T  tụng 

dân sự. 

[3] Xét yêu cầu của  gu    đơ :  

 gu    đơ    u cầu Tòa án buộc bị đơ  tha h to   tổng s  tiề  t  h đến ngày 

24/3/2026 là 15 .1  .9   đồ g; tro g đó   ợ g c  à 11 .8  .    đồng, nợ lãi quá h n 

  .  8.    đồ g.  ă  cứ Đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và s  dụng thẻ cá nhân, s  

hợp đồng 3405329, s  thẻ 436438-4291 (bao gồ  Đề nghị kiêm hợp đồng phát hành 

và s  dụng Thẻ cá nhân và b   Điều kho   và Điều kiện phát hành và s  dụng thẻ tín 

dụng của Ngân hàng-các tài liệu  à  được gọi chung là Hợp đồng) ngày 06/8/2024 

được ký kết gi a  gâ  hà g Thươ g   i Cổ phần S với ông Trươ g  gọc P  có đủ cơ 

s    c đị h  gu    đơ  và bị đơ  đã ph t si h giao dịch dân sự. Bị đơ  được cấp thẻ 

tín dụng với h n mức s  dụ g  à 1  .   .    đồng, mục đ ch ti u dù g c   hâ    ãi 

suất t i thời điểm cấp thẻ  à  9.8%  ă .  ị đơ  thừa nhận có ký hợp đồng phát hành 

thẻ tín dụng với  gâ  hà g   gâ  hà g đã giao thẻ cho bị đơ   bị đơ  đã k ch ho t thẻ 

    đâ   à tì h tiết không ph i chứng minh. Bị đơ  trì h bà  do điều kiệ  khó khă   

chưa tha h to   được cho ngân hàng và khi nào có tiền sẽ tr  nợ cho ngân hàng. Việc 

bị đơ  cho e  g i bị đơ   ượn thẻ tín dụng và s  dụng thẻ nếu bị đơ  ph t si h tranh 

chấp với em gái sẽ được gi i quyết bằng vụ án khác nếu có đơ  theo qu  định của 

pháp luật.  

Do bị đơ  vi ph    ghĩa vụ tha h to        gà              gâ  hà g đã 

chuyển toàn bộ dư  ợ còn thiếu sang nợ quá h   theo Điều 23, 24 của b   Điều kho n 

và Điều kiện phát hành và s  dụng thẻ tín dụng của  gâ  hà g.  hư vậy, bị đơ  đã vi 

ph    ghĩa vụ thanh toán và thời h n thanh toán trong hợp đồng tín dụ g. T  h đến 

ngày 24/3/2026, tổng s  tiền bị đơ  cò   ợ  gâ  hà g  à 1  .1  .9   đồ g  tro g đó  

g c là 114.8  .    đồng, lãi quá h     .  8.    đồng, lãi suất được áp dụ g  hư sau: 

Từ  gà     9      đến ngày 04/7/2025 (90 ngày): Áp dụng lãi suất trong h n 

 9 8%  ă ; từ  gà            đến ngày 24/3/2026 9262 ngày), áp dụng lãi suất quá 

h n 0,1241%/ngày (150% lãi suất trong h  ).  o đó  Hội đồng xét x  chấp nhận yêu 

cầu của  gu    đơ   buộc bị đơ  ph i tr  s  tiền nợ g c   ãi t  h đến ngày 24/3/2026 là 

1  .1  .9   đồng là phù hợp với qu  định t i Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng và 

qu  định t i Điều 466 của Bộ luật Dân sự. 

Ngoài ra, bị đơ  cò  ph i tiếp tục tr  tiền lãi phát sinh theo mức lãi suất quá h n 

do các bên thỏa thuận trong hợp đồng kể từ  gà            cho đến khi bị đơ  tr  hết 

nợ.  

[4] Xét ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 19-Thành ph  Hồ Chí Minh 

đề nghị chấp nhận yêu cầu kh i kiện của  gu    đơ   à phù hợp với chứng cứ có trong 

hồ sơ vụ án, phù hợp với qu  định của pháp luật. 
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    Về    ph  dâ  sự sơ th m: Do yêu cầu của  gu    đơ  được chấp nhận nên 

bị đơ  ph i chịu toàn bộ tiền án phí dân sự sơ th m. 

Vì c c  ẽ tr    

QUYẾ  ĐỊNH: 

 ă  cứ vào: 

- Kho     Điều     điểm a kho   1 Điều     điểm a kho   1 Điều  9  c c Điều 

91  1           8    8         1 và Điều     của  ộ  uật T  tụ g dâ  sự; 

-   c Điều   1                của  ộ  uật  â  sự; 

-    c Điều 91, 95 Luật các Tổ chức tín dụng; 

- Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP  gà  11  1   19 của Hội đồng Th m phán 

Tòa án nhân dân T i cao hướng dẫn áp dụng một s  qu  định của pháp luật về lãi, lãi 

suất, ph t vi ph m; 

- Điều 26 Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Qu c hội qu  định về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và s  dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên x : 

1. Chấp nhận yêu cầu kh i kiện của  gu    đơ   gâ  hà g Thươ g   i cổ phần S đ i 

với bị đơ    g Trươ g  gọc P về việc “Tra h chấp hợp đồng tín dụ g”.  

Buộc ông Trươ g  gọc P ph i thanh toán cho  gâ  hà g Thươ g   i cổ phần 

S s  tiề  1  .1  .9   đồng (Một tră   ă   ươi hai triệu một tră  ba  ươi  ă  

 ghì  ch   tră  ba  ươi đồ g)  tro g đó:  ợ g c là 114.807.223 đồng (Một tră  

 ười b n triệu t   tră   ẻ b    ghì  hai tră  hai  ươi ba đồng), nợ lãi quá h n là 

  .  8.    đồ g ( a  ươi b y triệu ba tră  hai  ươi t    ghì  b   tră   ẻ b y 

đồng). 

Tiếp tục tính lãi phát sinh từ ngày 25/3/2026 theo mức lãi suất qu  định tro g Đề nghị 

kiêm hợp đồng phát hành và s  dụng thẻ cá nhân, s  hợp đồng 3405329, s  thẻ 

436438-  91  gà     8      được ký kết gi a  gâ  hà g Thươ g   i cổ phần S với 

ông Trươ g  gọc P cho đến khi ông Trươ g  gọc P tr  hết nợ cho Ngân hàng 

Thươ g   i cổ phần S. 

2. Về án phí dân sự sơ th m: 

- Ông Trươ g  gọc P ph i nộp s  tiề   .   . 9  đồng (B y triệu s u tră   ẻ 

sáu nghìn b   tră  ch    ươi b   đồng) án phí dân sự sơ th m. 

- Hoàn tr  cho  gâ  hà g Thươ g   i cổ phần S s  tiề   .9  .    đồng (Hai 

triệu ch   tră  ba  ươi  ghì  b   tră  ba  ươi ba đồng) t m ứ g    ph  đã  ộp theo 

Biên lai thu tiền t m ứng án phí, lệ phí Toà án s  0028872 ngày 21/10/2025 của Thi 

hành án dân sự Thành ph  Hồ Chí Minh. 

3. Về quyề  kh  g c o: Đươ g sự vắng mặt được quyền kháng cáo b n án 

trong thời h n 15 ngày kể từ ngày nhậ  được b n án hoặc kể từ ngày b      được niêm 

yết c  g khai theo qu  định của pháp luật. 

 Trường hợp b      được thi hà h theo qu  định t i Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì  gười được thi hành án dân sự   gười ph i thi hành án dân sự có quyền thỏa 
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thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hà h    theo qu  định t i c c Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi 

hà h    được thực hiệ  theo qu  định t i Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
 

 

N     ận:  
- TAND Thành ph  Hồ Chí Minh; 

- VKSND Khu vực 19-Thành ph  

Hồ Chí Minh; 

- Thi hành án dân sự Thành ph  Hồ 

Chí Minh; 

-   c đươ g sự; 

- Lưu hồ sơ  vă  phò g. 

TM. HỘ  Đ NG XÉT XỬ SƠ   ẨM  

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
 

 

 

 ũ  hị Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


